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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG TRỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /UBND-KT
V/v xin ý kiến nguồn lực hỗ trợ của tỉnh đối với các Nghị quyết dự kiến Thông qua vào kỳ họp thứ 13 HNĐ tỉnh khóa VIII

	             Quảng Trị,  ngày      tháng     năm 2022



Kính gửi:  Ban thường vụ Tỉnh ủy
Thực hiện quy định Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị quyết số 174/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 09/12/2021 về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2022,  Kế hoạch số 297/KH-HĐND ngày 27/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng hồ sơ Dự thảo Nghị quyết Quy định định mức hỗ trợ Chương trình bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025;
Căn cứ Quy chế số 01/QC/TU ngày 19/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025, UBND tỉnh trình xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau: 
I. ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH BỐ TRÍ DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2022-2025
1. Giai đoạn 2027-2021, tỉnh Quảng Trị  đã thực hiện Chương trình sắp xếp bố trí dân cư vùng thiên tai, biên giới hải đảo, đặc biệt khó khăn... đã tập trung chỉ đạo thực hiện và ban hành nhiều chính sách về bố trí dân cư
. Đây là một Chương trình được nhân dân đồng tình ủng hộ cao và đã mang lại những kết quả nhất định. Giai đoạn 2017- 2021 đã bố trí ổn định 384 hộ (theo đối tượng: Thiên tai: 308 hộ; biên giới: 66 hộ; Đảo Cồn cỏ: 10 hộ; theo hình thức: Xen ghép: 303 hộ; tập trung: 81 hộ). Chương trình mang tính chất hỗ trợ, nhà nước và nhân dân cùng làm với mục tiêu ổn định cuộc sống cho người dân vùng thiên tai, biên giới, hải đảo, đặc biệt khó khăn, hạn chế thấp nhất về người và tài sản của nhân dân tại các vùng thiên tai, biên giới…
Tuy nhiên, với định mức cũ theo chương trình 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2022, quá trình thực hiện gặp phải khó khăn sau: 

- Thứ nhất, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các hộ di dân còn thấp (bình quân 20-30 triệu đồng/hộ tùy khu vực); mức hỗ trợ đều rất thấp so với chi phí thực tế ở các địa phương, trong khi đối tượng của Chương trình phần lớn là hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không đủ điều kiện chuyển đến khu tái định cư làm chậm tiến độ di dân ở một số dự án bố trí dân cư (về chi phí làm nhà ở, khảo sát tại một số địa phương cho thấy chi phí thực tế làm một căn nhà cấp 4, diện tích 40m2 khoảng 240-320 triệu đồng tùy từng địa phương, trong khi mức hỗ trợ kể cả di chuyển, làm nhà ở, lương thực… chỉ có 20-30 triệu đồng/hộ
).

- Thứ hai, các hộ sắp xếp dân cư chủ yếu là hộ nghèo, hộ yếu thế, bị thiên tai đe dọa, trong đó có nhiều hộ nghèo và cận nghèo, khi tháo dỡ nhà để di chuyển đến nơi ở mới hầu hết đều từ bỏ nơi cũ; điều kiện và khả năng làm nhà mới kiên cố rất hạn chế.

- Thứ ba, nguồn vốn đầu tư vào chương trình còn quá ít, ngân sách địa phương còn hạn chế nên việc đầu tư hỗ trợ thêm cho các hộ dân vùng tái định cư còn ít, các chương trình đầu tư hỗ trợ khác lồng ghép còn hạn chế. 

- Thứ tư, di dân ra Đảo cồn cỏ mặc dù tỉnh đã ban hành chính sách mức hỗ trợ nhưng chế độ đang còn thấp, chưa thực sự thu hút người dân định cư lâu dài tại Đảo, chỉ mới giải quyết hỗ trợ trước mắt. Điều kiện sinh sống lâu dài tại Đảo Cồn cỏ vẫn còn thiếu, bên cạnh đó sinh kế chưa có, chủ yếu sinh sống bằng sự hỗ trợ của Nhà nước, công việc đơn giản nên để người dân định cư trên Đảo lâu dài thì cần có chính sách đặc thù và tạo được sinh kế bền vững cho người dân.

2. Đề xuất giai đoạn 2022-2025: 

Trên cơ sở những kết quả đạt được, những tồn tại, vướng mắc.  Để tiếp tục xây dựng định mức mới theo Quyết định 590/QĐ-TTg  ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh đã Dự thảo Nghị quyết Quy định định mức hỗ trợ Chương trình bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025.
Nhằm huy động các nguồn lực hỗ trợ cho các hộ gia đình vùng Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo và để hoàn chỉnh văn bản trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh kính đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến nội dung sử dụng nguồn lực tỉnh như sau: 
2.1. Hỗ trợ trực tiếp (di chuyển người và tài sản, lương thực, làm nhà, nước sinh hoạt): 
+ Vùng miền núi: 70 triệu đồng/hộ, trong đó: Ngân sách Trung ương 40 triệu đồng, ngân sách tỉnh 20 triệu đồng, ngân sách cấp huyện 10 triệu đồng.

+  Vùng đồng bằng: 60 triệu đồng/hộ, trong đó: Ngân sách Trung ương 30 triệu đồng, ngân sách tỉnh 20 triệu đồng, ngân sách cấp huyện 10 triệu đồng.

Ngoài ra, huy động thêm các nguồn xã hội hóa, của hộ dân và các nguồn hợp pháp khác.
+ Di dân ra Đảo Cồn Cỏ:
. Ngân sách Trung ương hỗ trợ

(1) Hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian đầu: Hỗ trợ bằng tiền 12 tháng lương thực tính từ ngày ra đảo, mức hỗ trợ tương đương 30 kg gạo/01 nhân khẩu/tháng. 

(2)  Nhân dân sinh sống trên đảo được cấp thẻ Bảo hiểm y tế theo khoản 9, Điều 3, Nghị định 146/2018/NĐ- CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

(2) Chính sách đối với cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong tình nguyện tham gia xây dựng và lập nghiệp lâu dài tại đảo thực hiện theo Nghị định 17/2021/NĐ- CP ngày 09/03/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với Thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

(4) Ngoài ra, các hộ di dân ra Đảo Cồn cỏ được hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất cho người dân được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt mô hình (giống, thiết bị, vật tư thiết yếu), mức hỗ trợ tối đa 100% nhưng không quá 70 triệu đồng/hộ.

. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 

(1) Di chuyển người và tài sản ra đảo: Nhà nước thuê phương tiện để tổ chức di chuyển tập trung; Trong đó tiền thuê phương tiện di chuyển ra đảo theo giá thuê phương tiện thực tế (trường hợp tổ chức di dân tập trung) hoặc tiền xăng dầu thực tế (trường hợp hộ dân tự túc) nhưng không vượt quá mức 10.000.000 đồng/hộ.

(2) Hỗ trợ thêm 06 tháng lương thực để ổn định đời sống cho người dân trong thời gian đầu đến định cư tại đảo.

2.2. Hỗ trợ gián tiếp

+ Hỗ trợ cộng đồng:

Hỗ trợ địa bàn nơi bố trí dân cư xen ghép theo chỉ tiêu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao thuộc đối tượng của Chương trình để thực hiện các việc: Điều chỉnh đất ở, đất sản xuất giao cho các hộ mới đến (khai hoang, bồi thường theo quy định khi thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất), xây mới hoặc nâng cấp lớp học, trạm y tế, thủy lợi nội đồng, đường dân sinh, công trình điện sinh hoạt, công trình cấp nước cộng đồng và một số công trình hạ tầng thiết yếu khác. Các hạng mục công trình được lựa chọn để nâng cấp hoặc đầu tư mới theo thứ tự ưu tiên, có sự tham gia của cộng đồng người dân sở tại. Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương, căn cứ nguyện vọng của các đối tượng thụ hưởng và trên tinh thần tự nguyện có sự bàn bạc, thống nhất của người dân. Ngân sách Nhà nước đảm bảo để thực hiện các nội dung cộng đồng theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Hỗ trợ dự án tập trung:

Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu đối với vùng bố trí ổn định dân cư tập trung theo dự án được duyệt. Ngân sách nhà nước đảm bảo để thực hiện dự án.

2.3. Hỗ trợ kinh phí quản lý: Để thực hiện các việc: Tuyền truyền, vận động; khảo sát, kiểm tra, nghiệm thu công tác bố trí ổn định dân cư; văn phòng phẩm. Mức hỗ trợ:   
- Vùng Đồng bằng:       


   600.000 đồng/hộ

- Vùng Miền núi: 
                                800.000 đồng/hộ

- Huyện Đảo Cồn Cỏ: 

          1.600.000 đồng/hộ

Trong đó, ngân sách tỉnh: 50%, ngân sách cấp huyện: 25%, ngân sách cấp xã: 25%. Kinh phí cấp nào do cấp đó đảm bảo theo Luật ngân sách.
 Tổng kinh phí thực hiện: Dự kiến khoảng 75.470 triệu đồng,

 Trong đó:

1. Ngân sách Trung ương:   39.720 triệu đồng; 

2. Ngân sách tỉnh:               23.840 triệu đồng;

3. Ngân sách cấp huyện:     11.710 triệu đồng;

4. Ngân sách cấp xã:               200 triệu đồng.

II. ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT VỐN VAY PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2022- 2025
1. Chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016  thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành được xem là một chính sách hướng đến mục tiêu trọng tâm là phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người dân khu vực nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, việc thực hiện quy trình hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 21/QĐ-UBND gặp một số vướng mắc trong khâu giải ngân,do đó chính sách được ban hành từ tháng 9 năm 2015 nhưng đến đầu năm 2017 mới được triển khai. 

Kết quả đến cuối năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh có 7 huyện, thị xã thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay theo Quyết định số 21 gồm các huyện: Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ, Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Gio Linh và thị xã Quảng Trị (Huyện Đakrông không tham gia thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 21/QĐ-UBND từ năm 2016; thành phố Đông Hà có triển khai thực hiện nhưng không có hồ sơ tham gia vay vốn). Tổng kinh phí phân bổ cho các huyện để triển khai thực hiện Chương trình từ năm 2017 đến nay là 4,47 đồng với tổng doanh số cho vay là 49,5 tỷ đồng cho 183 hộ gia đình, cá nhân, 01 Hợp tác xã và 37 trang trại tham gia vay vốn. Trong đó kinh phí đã cấp phát để hỗ trợ lãi suất cho các khách hàng tham gia vay vốn là 4,47 tỷ đồng (đạt 89,2% KH vốn giao). 

Bên cạnh những kết quả đạt được, thì việc thực hiện chính sách vẫn còn một số tồn tại nhất định, cụ thể:
- Đa số các hộ gia đình cần vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh nhưng không có tài sản thế chấp do đó không thể tham gia vay vốn.

- Một số hộ dân có dư nợ hoặc có tín dụng xấu tại Ngân hàng thương mại hoặc sổ đỏ cấp cho hộ gia đình
 nên khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay đối với chính sách này;

- Công tác tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục của một số cán bộ ngân hàng cũng như một số cán bộ xã chưa thật nhiệt tình nên một số hộ gia đình, chủ trang trại gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ vay vốn theo quy định của ngân hàng.

- Đa số khách hàng tham gia vay vốn với hạn mức dưới 1,0 tỷ đồng thuộc thẩm quyền thẩm định của UBND cấp xã, song sau khi thẩm định xong thì một số UBND xã không báo cáo với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện nên công tác tổng hợp, kiểm tra giám sát còn gặp nhiều khó khăn. Do đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ giải ngân nguồn vốn.

- Việc giải ngân tiền lãi được cấp bù cho người dân còn nhiều khó khăn do người dân đến hạn chưa trả lãi ngân hàng nên không có căn cứ để cấp bù hỗ trợ tiền lãi cho người dân; đồng thời việc báo cáo tiến độ giải ngân phải hoàn thành trước 31/12 tuy nhiên có một số địa phương qua tháng 1 của năm sau mới cấp phát được tiền lãi và đặc biệt trong năm 2020 có một số hộ dân đã trả xong các khoản vay ngắn hạn, trung hạn nên việc báo cáo các số liệu giải ngân chỉ đến thời điểm thực hiện hiện tại.

- Đặc biệt thiên tai trong năm 2020 mưa bão liên tục xảy ra trên địa bàn các xã nên tình hình phát triển sản xuất của người dân gặp rất nhiều khó khăn, có nhiều hộ dân mất trắng do bão lũ nên điều kiện trả lãi đúng hạn cho ngân hàng là khó dẫn đến việc cấp bù lãi cũng chậm trễ theo.

2. Đề xuất giai đoạn 2022-2025: 

Trên cơ sở kế thừa của giai đoạn trước đồng thời với mục tiêu nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất, giúp người dân từng bước ổn định thu nhập, nâng cao đời sống góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới có hiệu quả. năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND  Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2026 và Nghị quyết số 21/2022/NQ- HĐND ngày 31/5/2022 về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương, vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong đó có nội dung hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất kinh doanh trong xây dựng nông thôn mới; UBND tỉnh đã dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022- 2025, gồm những nội dung chính như sau:
1.1. Đối tượng áp dụng
a) Cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại,tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp,  (sau đây gọi là khách hàng) vay vốn sản xuất kinh doanh thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

b) Các tổ chức tín dụng (trừ Ngân hàng chính sách xã hội) thực hiện cho vay để phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 (sau đây gọi tắt là ngân hàng cho vay.

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

1.2. Nội dung, lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất vốn vay

a) Hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh, chế biến, bảo quản, tiêu thụ trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất đối với một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có thế mạnh của tỉnh được quy định tại Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026.

b) Hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm tiềm năng, đã đạt chứng nhận OCOP trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đối với các nội dung:

- Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quảnsản phẩm OCOP.

- Đầu tư thiết bị, máy móc, công nghệ phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm OCOP.

- Đầu tư trung tâm, điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

1.3. Mức hỗ trợ lãi suất, hạn mức cho vay được hỗ trợ lãi suất và thời gian cho vay
a) Mức hỗ trợ lãi suất
- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% số tiền lãi cho khách hàng vay trong suốt thời hạn cho vay đối với khoản cho vay ngắn hạn.

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất đối với 02 năm đầu, từ năm thứ 3 trở đi hỗ trợ 30% lãi suất cho các khách hàng vay vốn tại các ngân hàng cho vay đối với khoản vay trung, dài hạn.
b) Hạn mức cho vay được hỗ trợ lãi suất và thời gian hỗ trợ lãi suất.

- Hạn mức cho vay được hỗ trợ lãi suất

Căn cứ vào các phương án, dự án sản xuất, kinh doanh, các tổ chức, cá nhân được vay vốn theo các hạn mức khác nhau. Hạn mức cho vay được hỗ trợ lãi suất tối thiểu là 100 triệu đồng/dự án(Một trăm triệu đồng/dự án) và tối đa không quá 2 tỷ đồng/dự án (Hai tỷ đồng/dự án).

- Thời gian hỗ trợ lãi suất: Tính từ ngày giải ngân vốn vay đến ngày trả nợ cuối cùng theo hợp đồng tín dụng đã ký kết nhưng không quá ngày 31/12/2025.

1.4. Nguồn kinh phí thực hiện

Từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác) để thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh trong xây dựng nông thôn mới./.

(gửi kèm theo hồ sơ các Dự thảo Nghị quyết)

Kính đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các bước tiếp theo để trình Hội đồng nhân dân tỉnh./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Sở NN&PTNT;  

- Lưu: VT, KT.
	T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Hưng


DỰ THẢO








� Trong đó có Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định mức hỗ trợ di dân ra Đảo Cồn cỏ; Quyết định 08/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định mức hỗ trợ di dân ra đảo Cồn cỏ ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 quyết định ban hành quy định mức hỗ trợ cho hộ gia đình và chi phí quản lý chương trình bố trí dân cư theo quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 – 2020


� Quyết định 26/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị 


� Sổ đỏ trước đây cấp cho hộ gia đình nên khi thế chấp thì con cái làm ăn xa nên khó khăn trong giao dịch với ngân hàng.
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